
Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

1.1 Nguyễn Thành Nhân Nam 20/07/2000
Thị trấn Cái Tắc, Châu 

Thành A, Hậu Giang
Khmer

Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số 

+ 5đ

2.1 Trần Thị Xuân Như Nữ 12/12/1990
Trường Lộc, An Mỹ, Kế 

Sách, Sóc Trăng
Kinh

Cử nhân 

Sư phạm Tin học

3.1 Nguyễn Thị Kim Mai Nữ 16/8/1995 Cần Thơ Kinh

Đại học Ngôn ngữ 

Anh; Thạc sĩ Quản 

lý Giáo dục

Đại học
Nghiệp vụ 

SP Tiểu học

1 Trần Thị Diểm Nữ 01/01/1992

Mỹ Hòa, Long Bình, 

thị xã Ngã Năm, Sóc 

Trăng

Kinh
Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

3. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiếng Anh (Giáo viên tiểu học Hạng III, 01 vị trí)

II. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 1. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III (04 vị trí)

STT Họ và chữ lót Tên

Trình độ chuyên môn

Giới Ghi chú

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Tin học (Giáo viên tiểu học Hạng III, 01 vị trí)

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỀN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

KHỐI TIỂU HỌC (45 vị trí)

(Kèm theo Thông báo số: 32 TB-HĐXTVC ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Châu Thành A

 năm 2023)

I. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học thị trấn cái Tắc (05 vị trí) trong đó:

Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê Quán Dân tộc

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III (03 vị trí)

Đối 

tượng 

ưu tiên
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Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

STT Họ và chữ lót Tên

Trình độ chuyên môn

Giới Ghi chú
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê Quán Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu tiên

2 Trần Thị Bích Huyền Nữ 23/03/2000

 Thạnh Phú, 

Tân Phú Thạnh, Châu 

Thành A, Hậu Giang

Kinh
Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

3 Tô Hữu Trí Nam 28/11/2000
Tân Phú Thạnh, 

Châu Thành A, Hậu Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

1 Đặng Văn Tí Nam 02/04/1989

Tân Phước 1, Thuận 

Hưng, Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ

Kinh
Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học

1 Nguyễn Hồng Hoàng Nam 15/07/1982

Nhơn Nghĩa A,

 Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh
Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

Con đẻ của 

người hoạt động 

kháng chiến bị 

nhiễm chất độc 

hóa học +5đ

2 Tiết Kim Xuyến Nữ 28/05/1997

Nhơn Thuận 1,

 Nhơn Nghĩa A, 

Châu Thành A, Hậu Giang

Kinh
Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

3 Lê Kim Xuyến Nữ 10/06/1994

Nhơn Nghĩa A,

 Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh
Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B A

1.1 Nguyễn Thanh Nhanh Nữ 02/10/1986
Phú Hữu, Châu Thành,

 Hậu Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B B

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III (01 vị trí)

III. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 2. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III (04 vị trí)

V. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học Thạnh Xuân (02 vị trí) trong đó:

IV. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học thị trấn Rạch Gòi A. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III (08 vị trí)
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Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

STT Họ và chữ lót Tên

Trình độ chuyên môn

Giới Ghi chú
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê Quán Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu tiên

2.1 Nguyễn Ngọc Quách Tùng Linh Nữ 22/06/1993 Mỹ Tho, Tiền Giang Kinh Cử nhân Anh văn Đại học

Chứng chỉ

nghiệp vụ sư 

phạm

1.1 Nguyễn Văn Dự Nam 21/12/1989
Nhơn Phú, Nhơn Nghĩa A, 

Châu Thành A, Hậu Giang

Cử nhân 

Giáo dục tiểu học
B A

1 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 29/05/1986
Kỳ Xuân, 

Kỳ Anh, Hà Tỉnh
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B B

2 Đỗ Thị Thanh Liễu Nữ 19/02/1998
Trường Long A, 

Châu Thành A, Cần Thơ
Kinh

Cử nhân

 Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

3 Phan Anh Thư Nữ 04/04/2000
Trường Long A, 

Châu Thành A, Hậu Giang
Kinh

Cử nhân

 Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

1 Trần Thị Trúc Huyền Nữ 04/07/2000

Thị trấn Bảy Ngàn,

 Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh
Cử nhân

 Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

2 Trần Thị Ngoan Nữ 10/10/1990

Thị trấn Bảy Ngàn,

 Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh
Cử nhân

 Giáo dục Tiểu học

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiếng anh (Giáo viên tiểu học Hạng III, 01 vị trí)

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III (01 vị trí)

VII. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học Ngô Quyền. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III 03 vị trí)

VIII. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học Nguyễn Du. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học (04 vị trí)

VI. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn (02 vị trí) trong đó: 
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Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

STT Họ và chữ lót Tên

Trình độ chuyên môn

Giới Ghi chú
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê Quán Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu tiên

3 Nguyễn Đình Khôi Nam 11/10/1997

Thị trấn Bảy Ngàn,

 Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh
Cử nhân

 Giáo dục Tiểu học
B

Ứng dụng 

CNTTCB

1 Lê Ngọc Ý Nữ 19/12/1995 Châu Thành, Cần Thơ Kinh
Cử nhân

 Giáo dục Tiểu học
B A

2 Lư Nguyễn Thuận Nam 29/12/1995
 Thị trấn Rạch Gòi, Châu 

Thành A, Hậu Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục Tiểu học
B A

1 Cao Văn Danh Nam 19/03/1994
Đông Thành,

Bình Minh, Vĩnh Long
Kinh

Cử nhân

 Sư phạm Mỹ Thuật

IX. Đơn vị tuyển dụng: Trường Tiểu học Trường Long Tây 1. Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học Hạng III (04 vị trí)

X. Trường tiểu học Trường Long A3. Vị trí việc làm:  Giáo viên Mỹ Thuật (Giáo viên Tiểu học Hạng III, 01 vị trí)

Tổng cộng có 22 thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức vị trí giáo viên tiểu học hạng III.
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